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      Thời gian: 45 phút 

      (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1:  (2,5 điểm) 

a. Em hãy nêu cấu tạo và công dụng của máy biến thế ? 
b. Vận dụng: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 200 vòng, cuộn thứ cấp là 4000 vòng. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 640V. Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuốn thứ cấp?
Câu 2:  (2,5 điểm) 
a. Thế nào là điểm cực viễn ? 

b. Vận dụng: Bạn Việt chỉ nhìn rõ vật cách mắt 60cm trở lại. 
- Bạn Việt bị tật gì về mắt ? 
- Để khắc phục tật về mắt, bạn Việt phải đeo kính cận là thấu kính loại gì ? 

- Nêu hai biện pháp giúp giảm thiểu tật cận thị ở mắt của học sinh hiện nay ?

Câu 3:  (2 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy so sánh cấu tạo của máy ảnh và mắt ? 

Câu 4:  (3 điểm) Một vật sáng AB có dạng mũi tên cao 6cm đặt vuông góc trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính 15cm. Thấu kính có tiêu cự 10 cm.

a. Dựng ảnh của vật qua thấu kính
b. Quan sát hình vẽ và nêu các đặc điểm của ảnh A’B’
c. Xác định khoảng cách từ ảnh đến thấu kính ?
Hết
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ 9

	Câu  1  


	a) Cấu tạo: máy biến thế gồm các bộ phận chính sau:

+ Hai cuộn dây có số vòng dây khác nhau.

+ Một lõi sắt (thép) có pha Silic dùng chung cho cả 2 cuộn dây.
- Công dụng: Máy biến thế là dụng cụ dùng để thay đổi hiệu điện thế.
	1,5đ

	
	b) Hiệu điện thế ở 2 đầu thứ cấp là : 
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	1đ

	Câu 2 
	a) Điểm cực viễn (CV): là điểm xa mắt nhất mà mắt có thể nhìn rõ được khi không điều tiết.
 
	0,5đ

	
	b)  
-  Bạn Việt bị tật cận thị

- Thấu kính phân kì 

- Đọc sách báo nơi đủ sánh sáng, đi khám mắt định kì ...              
	2đ

	Câu 3 
	+ Giống nhau: Thể thuỷ tinh tương tự vật kính , màng lưới như phim.

+ Khác nhau:
Máy ảnh
-Tiêu cự vật kính không đổi

-Khoảng cách từ phim đến vật kính có thể thay đổi
Mắt
- Tiêu cự thể thuỷ tinh thay đổi 
- Khoảng cách từ thể thuỷ tịnh đến màng lưới không thay đổi

	2đ

	Câu 4 
	a. Dựng hình đúng 
	2đ

	
	b. Ảnh thật, nhỏ hơn vật và ngược chiều với vật 
	0,5đ

	
	c. OA= 30cm
	0,5đ


ĐỀ CHÍNH THỨC
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